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TRỤ SỞ CHÍNH
· Địa chỉ
: 178 Triệu Việt Vương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
· Điện thoại  : 
(84.4) 39 781 323
  Fax
: (84.4) 39 782 368

· Website
 :  www.cokyvina.com ,  www.cokyvina.com.vn
 
· Email
: info@cokyvina.com , cokyvnpt@gmail.com 
(CHI NHÁNH HÀ NỘI
· Địa chỉ : N5 & N6 TT  Nguyễn Công Trứ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

· Điện thoại
: (84.4)3 8 215 058
    Fax
: (84.4) 38 213 336
(Nhà máy cáp


  

· Địa chỉ: Dốc Vân, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
· Điện thoại: (84.4) 36 991 299
               Fax
: (84.4) 36 991 299

(Trung tâm kinh doanh I


  

· Địa chỉ: N5 & N6 TT Nguyễn Công Trứ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

· Điện thoại: (84.4) 39 336 455 
 Fax
: (84.4) 39 334 099
(Trung tâm kinh doanh II


  

· Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

· Điện thoại: (84.4) 39 334 682
  Fax
: (84.4) 39 334 683
(Trung tâm kinh doanh III


  

· Địa chỉ: N5 & N6 TT Nguyễn Công Trứ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

· Điện thoại: (84.4) 38 212 058 
Fax
: (84.4) 38 213 336
(CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
· Địa chỉ:  22 Nguyễn Đình Chiểu, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh 
· Điện thoại : (84.8) 39 104 200   
Fax:  (84.8) 39 104 155

(CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
· Địa chỉ : Số 2, phố Thanh Hải, Thành phố Đà Nẵng 
· Điện thoại : (84.58) 3822 010
  Fax :  (84.58) 3821 536
(CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 

· Địa chỉ : Số 83, đường Vạn Mỹ, Thành phố Hải Phòng
· Điện thoại : (84.31) 3853 501 
Fax :  (84.31) 3853 501


I. NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG 
1. Việc thành lập: 

Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông tiền thân là Công ty Dịch vụ Kỹ thuật và xuất nhập khẩu Vật tư thiết bị Bưu chính Viễn thông gọi tắt là Công ty Dịch vụ Kỹ thuật -Vật tư Bưu điện, một đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Tổng cục Bưu điện, được thành lập theo quyết định số 372/QĐ-TCCBLĐ ngày 30 tháng 3 năm 1990 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện từ việc hợp nhất hai công ty: Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Việt Nam (1987) và Công ty Vật tư Bưu điện (1955). 

Theo Quyết định số 197/QĐ-TCCB của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện. ngày 15 tháng 3 năm 1993, Công ty được thành lập lại với tên gọi “Công ty Dịch vụ xuất nhập khẩu Vật tư Bưu điện - COKYVINA” .

Theo Quyết định số 426/TCCB-LĐ ngày 9/9/1996 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện , COKYVIA là đơn vị thành viên của Tổng công ty Bưu chính Viễn Thông Việt Nam với tên gọi là Công ty Vật tư Bưu điện I.


2. Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần :
 Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/06/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần; căn cứ Quyết định số 30/QĐ-ĐMDN/HĐQT ngày 02/02/2000 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc cho phép Công ty Vật tư Bưu điện triển khai thủ tục chuyển Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần, Công ty Vật tư Bưu điện I đã thực hiện Cổ phần hóa. Theo Quyết định số 45/2004/QĐ-BCVT, ngày 05/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông), chuyển Công ty Vật tư Bưu điện I thành Công ty cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông với số vốn Điều lệ ban đầu là  : 27.000.000.000 VND   ( Hai mươi bẩy tỷ đồng./.) Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0103007704 do Sở KH&ĐT Thàng phố Hà Nội cấp lần đầu  ngày 10/05/2005.



3. Phát hành tăng vốn điều lệ :
Vốn điều lệ của Công ty ban đầu khi cổ phần hóa là 27 tỷ đồng. Từ đó đến nay Công ty đã thực hiện tăng vốn một lần. Ngày chốt danh sách cổ đông: 30/4/2007. Ngày phát hành: 15/5/2007. Ngày kết thúc đợt phát hành: 01/6/2007. Công ty đã được UBCKNN chấp thuận kết quả đợt phát hành tăng vốn điều lệ này. Vốn điều lệ sau khi phát hành là  40.500.000.000 đồng. Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0103007704 do Sở KH&ĐT Thàng phố Hà Nội cấp lần 2 ngày 11/03/2008.


4. Mua cổ phiếu quỹ :
Tại ngày 24/6/2009, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã bán bớt phần vốn Nhà nước tại Công ty, với số lượng 81.000 cổ phần (2% vốn điều lệ)( theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 24/6/2009) tỷ lệ sở hữu của Nhà nước tại Công ty giảm xuống còn 49%. Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0103007704 do Sở KH&ĐT Thàng phố Hà Nội cấp lần 3 ngày 01/07/2009.



5. Niêm yết cổ phiếu :
Ngày 15/12/2009 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội  đã ra Quyết định số : 821/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông : Ngày 11/03/2010 cổ phiếu  của Công ty  COKYVINA đã được chính thức giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là:  CKV
Những thành tích đạt được

Trải qua một quá trình phấn đấu kiên trì, Công ty đã tự khẳng định, đứng vững và phát triển. Ý chí quyết tâm cao của toàn thể CBCNV và Ban lãnh đạo Công ty đã được đáp lại bằng những thành quả xứng đáng. Năm 1996, Công ty đã vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân Chương Lao Động Hạng Ba do đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 1991 – 1995 và góp phần vào sự nghiệp xây dựng XHCN và Bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, trong suốt quá trình hoạt động trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông, Công ty thường xuyên được VNPT tặng cờ thi đua do đạt được những thành tích trong sản xuất kinh doanh và hoàn thành tốt những mục tiêu đề ra. 
II. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN:



1. Ngành nghề kinh doanh
· Kinh doanh, XNK trực tiếp, sản xuất, lắp ráp máy móc, thiết bị vật tư, thiết bị bưu chính viễn thông, phát thanh, truyền hình, điện, điện tử, tin học, điện tử dân dụng, vật tư thiết bị công nghiệp, giao thông, công trình, xây dựng và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;
· Kinh doanh các dịch vụ trong các lĩnh vực: bưu chính viễn thông, phát thanh, truyền hình, điện, điện tử, tin học, điện tử dân dụng, đại lý bảo hiểm, giao nhận và vận chuyển hàng hóa, cho thuê kho bãi, cho thuê thiết bị, phương tiện, nhận ủy thác XNK, tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, bảo dưỡng, bảo trì, bảo hành, sửa chữa các sản phẩm thuộc các ngành kinh doanh, khai thuê hải quan, tư vấn ký kết hợp đồng kinh tế và các dịch vụ khác được pháp luật cho phép (không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp lý);

· Đầu tư trong các lĩnh vực bưu chính viễn thông, tài chính, công nghiệp, nhà ở, cơ sở hạ tầng, các khu công nghiệp, khu đô thị và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

· Sản xuất, kinh doanh các lọai dây và cáp thông tin (sợi đồng và sợi quang), dây và cáp điện dân dụng, cáp điện lực, nguyên liệu, vật liệu viễn thông, vật liệu điện dân dụng; các sản phẩm dây đồng (dây đồng, dây quang), lõi đồng (lõi đồng, lõi quang), bôbin nhựa, bôbin sắt, bôbin gỗ.

· Kinh doanh nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm cáp chuyên ngành Viễn thông, dây thuê bao và vật liệu điện dân dụng.





2.Tình hình hoạt động: 


     
2.1/ Hoạt động sản xuất kinh doanh :
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tập trung vào các lĩnh vực sản phẩm, dịch vụ chủ yếu sau:
	· Thương mại: -  Kinh doanh mua bán các thiết bị đầu cuối (điện thoại cố định, tổng đài, máy fax...); thiết bị truyền dẫn (tủ, hộp cáp, dây thuê bao, cáp thông tin...).
-  Kinh doanh nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm cáp chuyên ngành Viễn thông, dây thuê bao và vật liệu điện dân dụng.
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	· Dịch vụ uỷ thác xuất nhập khẩu: Nhận uỷ thác xuất nhập khẩu cho VNPT và các đơn vị trong ngành, ngoài ngành Bưu chính viễn thông.
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	· Sản xuất: Dây thuê bao, bọc cáp quang.
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2.2/  Hoạt động Marketing

· Do hầu hết khách hàng của COKYVINA là khách hàng trong ngành Bưu chính Viễn thông nên công tác marketing được tiến hành một cách đơn giản nhưng vẫn hiệu quả. Kim chỉ nam cho mọi hoạt động này là nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
· Chính sách giá cả: Công ty chủ yếu cung cấp sản phẩm qua hình thức đầu thầu vì vậy, chính sách giá được áp dụng linh hoạt trong từng trường hợp cụ thể.

· Chính sách khuếch trương: đối với khách hàng truyền thống: Công ty luôn duy trì và không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ với khách hàng để khách hàng luôn cảm thấy hài lòng với các sản phẩm, dịch vụ của Công ty. Hằng năm Công ty đều tổ chức gặp gỡ, trao đổi đánh giá quá trình làm việc trong năm để lắng nghe ý kiến phản hồi của khách hàng, từ đó rút kinh nghiệm trong giai đoạn tiếp theo. Để tiếp cận khách hàng mới, Công ty rất chú trọng tận dụng và phát triển các mối quan hệ trong ngành. Công ty đang có kế hoạch triển khai mở rộng thị trường cung cấp sản phẩm cho các đơn vị ngoài Tập đoàn Bưu chính viễn thông như  EVN, Viettel, FPT, Vinamobile...
   2.3/ Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền

Công ty đã tiến hành thiết kế, xây dựng website thông tin về công ty và đăng ký tên miền trên mạng Internet như sau: http://www.cokyvina.com
Logo của công ty cũng đã được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam
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3. Định hướng phát triển : 
· Với hoạt động chủ đạo là Kinh doanh Thương mại và thực hiện Dịch vụ ủy thác xuất  nhập khẩu các thiết bị Viễn thông, công ty COKYVINA mong muốn trở thành một đối tác tin cậy, tín nhiệm của  các đơn vị trong và ngoài ngành Bưu chính Viễn thông. 
· Xây dựng, củng cố và đảm bảo sự phát triển bền vững, nâng cao uy tín, thương hiệu COKYVINA : là doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa; có bề dày kinh nghiệm hoạt động nhiều năm trong ngành; có mạng lưới khách hàng truyền thống; có văn hóa doanh nghiệp  dựa trên giá trị truyền thống của ngành Bưu chính Viễn thông : “Trung thành - Dũng cảm - Tận  tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình” trong thời kỳ mới.
· Xây dựng đội ngũ lãnh đạo cao cấp có tầm nhìn chiến lược, có năng lực lãnh đạo, định hướng phát triển tốt, không ngừng cập nhật, nâng cao trình độ để bắt kịp với yêu cầu phát triển của Ngành, chính sách của Nhà nước và xu hướng chung trên thế giới .
· Xây dựng, củng cố, phát triển mối quan hệ với khách hàng để khách hàng luôn cảm thấy hài lòng với các sản phẩm, dịch vụ của Công ty COKYVINA. Lấy chất lượng của sản phẩm và dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng làm chiến lược để phát triển. 
· Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ công nhân viên để có đủ khả năng đảm nhận các công việc theo yêu cầu mới. Kích thích sáng tạo và mong muốn đóng góp; có ý thức giữ gìn thương hiệu, văn hóa công ty.
· Phấn đấu cho một mục tiêu hài hòa : Gia tăng giá trị cho khách hàng, cổ đông, nâng cao thu nhập cho người lao động.
( Định hướng  dài hạn :
Trong bối cảnh chung của nền kinh tế và quy hoạch phát triển của ngành, Công ty đã có những định hướng kinh doanh nhất định cho giai đoạn tới nhằm nắm bắt cơ hội, khai thác điểm mạnh, hạn chế điểm yếu để vượt qua những nguy cơ, thách thức đến từ bên ngoài như sau:

· Tiếp tục củng cố và phát triển có hiệu quả hoạt động kinh doanh truyền thống là uỷ thác xuất nhập khẩu và kinh doanh thiết bị viễn thông, tin học thông qua việc tăng cường khả năng bán hàng và quản lý tốt chi phí sản xuất kinh doanh;

· Tích cực mở rộng kinh doanh các mặt hàng mới, công nghệ cao, mở rộng chủng loại sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường;

· Tăng cường tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới, các dự án đầu tư dài hạn mang lại lợi nhuận cao như tìm đối tác để hợp tác đầu tư, khai thác hạ tầng viễn thông tại các khu công nghiệp, khu đô thị, cao ốc … 

· Trở thành nhà phân phối độc quyền của các hãng thiết bị viễn thông uy tín;

· Theo dõi phân tích hoạt động của các công ty đã tham gia góp vốn để có biện pháp phối hợp cụ thể đảm bảo an toàn và hiệu quả vốn đầu tư.

Với định hướng phát triển ngành, chính sách của Nhà nước và xu hướng chung trên thế giới, có thể thấy chiến lược phát triển doanh nghiệp cho những năm tới của Công ty là hoàn toàn phù hợp và hứa hẹn sự thành công.


1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2009 : 

· Lợi nhuận thực hiện trước thuế thu nhập doanh nghiệp : 5.337.322.375 Đ
· Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 4.608.818.169 Đ


2. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2009: 

· Công ty hoàn thực hiện chi trả cổ tức năm 2008 theo Nghị Quyết ĐHCĐ năm 2009, với tỷ lệ là 08% vốn điều lệ.
· Căn cứ văn bản số 1226/UBCK-QLPH ngày 23/06/2009 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc mua cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần thương mại Bưu chính Viễn thông : Công ty cổ phần thương mại Bưu chính Viễn thông đăng ký mua lại phần vốn nhà nước làm cổ phiếu quỹ với nội dung sau:
· Công ty CP Thương mại Bưu chính Viễn thông mua 02% phần vốn nhà nước.

· Tổng số lượng đăng ký mua phần vốn nhà nước: 81.000 CP; tương đương 2% vốn điều lệ.

· Mục đích



: Mua lại làm cổ phiếu quỹ.

· Nguồn vốn thực hiện

: Thặng dư vốn cổ phần.

· Nguyên tắc xác định giá
: Theo giá khởi điểm đấu giá.

· Giá thực hiện mua

: 15.100 đồng/cổ phiếu.

· Ngày bắt đầu giao dịch
: 24 tháng 06 năm 2009.

· Ngày kết thúc giao dịch
: 24 tháng 06 năm 2009.

· Phương thức giao dịch mua: Mua theo giá được phê duyệt tại Quyết định số 131/QĐ-KTTCTC-TCCB-HĐQT ngày 21/05/2009 của Tập đoàn Bưu chính viễn Thông Việt nam (VNPT) phần còn lại sau khi tổ chức đấu giá ngày 12 tháng 06 năm 2009.
·  Sở Kế hoạch và đầu tư TP.Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh sửa đổi lần thứ 3 vào ngày 01/07/2009, theo đó Vốn Nhà nước ( Tập đoàn VNPT) chiếm 49% vốn điều lệ ( Tương đương 19.845.000.000 đồng ). 
· Tên Công ty chứng khoán xác nhận kết quả giao dịch: Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.

Địa chỉ
: Tầng 10, Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội

Điện thoại
: (+844) 22200672-2200676          Fax: (+844) 22200669

· Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 81.000 cổ phần.
( Theo Quyết định số 821/QĐ-SGDHN ngày 15/12/2009 : Cổ phiếu Công ty CP Thương mại Bưu chính Viễn thông  đã được chấp thuận niêm yết.   
Mã chứng khoán


: CKV
Mệnh giá



: 10.000 đồng/cổ phiếu

Số lượng chứng khoán niêm yết     :  4.050.000 cổ phiếu
Giá trị Chứng khoán niêm yết         : 40.500.000.000 đồng.

· Công ty đã tổ chức Buổi lễ khai trương giao dịch cổ phiếu CKV trên sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội ( HNX) vào ngày 11/03/2010. ( Quyết định số 821/QĐ-SGDHN ngày 15/12/2009 về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông). 
· Kết thúc năm tài chính 2009, Báo cáo Tài chính năm 2009 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty hợp danh Kiểm toán Việt Nam ( CPA VietNam).
Kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2009
                                                                                                     Đơn vị : Triệu đồng
	tt
	Chỉ tiêu
	Kế hoạch

Năm 2009
	Thực hiện
Năm 2009
	Tỷ lệ %

	1
	Tổng doanh thu từ hoạt động KD:
	100.000
	111.551
	111,55%

	2
	Tổng Lợi nhuận: 
	
	
	

	
	Lợi nhuận trước thuế
	4.800
	5.337
	111,19%

	
	Thuế thu nhập DN:
	600
	728
	

	
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:
	4.200
	4.609
	109,74%

	3
	Tû lÖ chi cæ tøc:
	>7%
	8%
	


Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu năm 2009 : Công ty đã ký mới nhiều Hợp đồng Ủy thác nhập khẩu thiết bị với các chủ đầu tư là những đơn vị chủ chốt của VNPT và các đơn vị hoạt động cùng lĩnh vực Bưu chính Viễn thông như : Công ty Viễn thông Quốc tế (VTI), Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VNP), Cục tần số, Công ty phần mềm và Truyền thông (VASC), Tổng công ty Viễn thông toàn cầu Gtel,… Tổng giá trị là 111,473,845.56 USD.

        3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai: 

· Các dự báo về nền kinh tế toàn cầu đều cho thấy cuộc khủng hoảng tài chính thế giới đã được kiểm soát và năm 2010 kinh tế thế giới sẽ dần phục hồi. Kinh tế thế giới năm  2010 sẽ tăng trưởng 3,1% so với mức 1,1% năm 2009 ( Theo Quỹ tiền tệ Quốc tế - IMF ). Kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi là điều kiện thuân lợi cho kinh tế Việt nam năm 2010. Các chuyên gia dự báo mức tăng trưởng  GDP của Việt Nam trong năm 2010 có thể đạt 6,5% so với mức 5,32% năm 2009.

· Nếu như năm 2009 là năm có tính chất bước ngoặt của ngành viễn thông di động với tốc độ tăng trưởng cao và những thay đổi về mặt chất trong công nghệ thì năm 2010 được dự báo sẽ là năm tiếp tục diễn ra sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, đặc biệt khởi đầu là cuộc chiến về giá cước đã diễn ra ngay từ những tháng đầu năm. Năm 2009, tổng doanh thu phát sinh của VNPT đạt 78.600 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2008; Lợi nhuận đạt 13.500 tỷ đồng, bằng 103,43% kế hoạch. VNPT đã phát triển mới hơn 22 triệu máy điện thoại. Năng suất lao động tính trên doanh thu đạt trên 873 triệu/người/năm, tăng hơn 23% so với năm 2008. Thành tựu lớn nhất của Tập đoàn trong năm 2009 : Doanh thu nộp ngân sách cao nhất ngành Thông tin và Truyền thông; Thị phần lớn nhất trên nhiều lĩnh vực; Thực hiện chính sách xã hội,nhân đạo từ thiện cao nhất.Tập đoàn luôn luôn đi đầu trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, phục vụ. Chiến lược năm 2015 được đặt ra với quan điểm phát triển bền vững, công nghệ hiện đại; nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vai trò Tập đoàn kinh tế chủ lực trong nước, tiến ra thị trường quốc tế. Mục tiêu chiến lược đến năm 2015 của VNPT là trở thành một trong 10 nhà cung cấp dịch vụ giải pháp viễn thông - CNTT hàng đầu khu vực Châu Á với doanh thu đạt được từ 14-15 tỷ USD. Năm 2020, doanh thu sẽ đạt gấp đôi so với 2015, tương đương với 28-30 tỷ USD.

· VNPT là doanhh nghiệp cung cấp dịch vụ cố định đầu tiên tại Việt Nam từ hàng chục năm nay, đây là một dịch vụ không thể thiếu trong lĩnh vực viễn thông đó là chưa nói đến những tính năng ưu việt của dịch vụ này đối với lợi ích xã hội như đảm bảo tính ổn định của TTLL quốc gia. tính bảo an , giá thành rẻ…Hiện nay trên thế giới xu thế phát triển dịch vụ cố định vẫn là xu thế bền vững, đặc biệt khi công nghệ tích hợp các tính năng ưu việt cho điện thoại cố định ngày càng phong phú. Tại Việt Nam, VNPT vừa là nhà cung  cấp dịch vụ cố định uy tín nhất và có nhiều ứng dụng mới nhất tích hợp các tính năng ưu việt cho điện thoại cố định. Kế hoạch trong tương lai, VNPT sẽ  đầu tư, phát triển dịch vụ này với các dự án cáp quang hoá đường truyền đến địa chỉ khách hàng để khách hàng có thể sử dụng đa dịch vụ  trên đôi cáp cố định.

· Dựa trên những dự báo, đánh giá tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam, cũng như dựa trên “ Chiến lược phát triển bền vững, công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vai trò Tập đoàn kinh tế chủ lực trong nước, tiến ra thị trường quốc tế “ của VNPT, Hội đồng Quản trị Công ty COKYVINA đưa ra định hướng kinh doanh năm 2010 với các mục tiêu chính như sau :
( Định hướng trung hạn và ngắn hạn
· Bám sát định hướng đầu tư của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, các đơn vị trong và ngoài ngành kinh doanh cùng lĩnh vực Bưu chính Viễn thông.Đây là định hướng cơ bản.
· Đẩy mạnh công tác đàm phát, ký kết và thực hiện các Hợp đồng dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu.
· Khai thác tối đa thị trường kinh doanh trong Tập đoàn VNPT, xây dựng và ổn định các mặt hàng kinh doanh là thế mạnh của ngành  và của công ty .
· Bằng sự kiện niêm yết trên thị trường Chứng khoán, khẳng định thế mạnh Thương hiệu COKYVINA từ nội lực và sự đánh giá của các khách hàng, các đối tác, các nhà đầu tư. 

Mục tiêu kinh doanh cụ thể :

· Tập trung vào kinh doanh các thiết bị truy nhập/đầu cuối có thị trường lớn, đa dạng, công nghệ không cao : AGW (access Gateway); FTTx(GPON); BTS2G/3G; IP viba phục vụ cho các BTS di động 3G; cung cấp các dịch vụ trên IPTV,xDSL, SHDSL; Wifi router ADSL; phát sóng wifi; USB wifi; Home gate way; Femtocell cho các dịch vụ internet/CNTT; Handset3G; USB 3G, Nguồn, Cabin outdoor, cáp quang truy nhập,… 
· Sau khi được cấp phép dịch vụ 3G ( dịch vụ điện thoại di động (ĐTDĐ) thế hệ thứ 3  ) đã có bốn nhà khai thác Viễn thông ( Vinaphone, Mobifone, viettel, EVN telecom +Ha Noi Telecom ) cam kết đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng cho việc cung cấp dịch vụ 3G . Đây là một cơ hội cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin tham gia vào các dự án, gói thầu của các nhà cung cấp dịch vụ trên khi họ tiến hành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. 
- Hội đồng Quản trị  cũng đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 như sau :
        Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2010  
                                                                    Đơn vị : Triệu đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	Kế hoạch Năm 2010
	Tăng trưởng so với Năm 2009
	Ghi chú

	1
	Tổng doanh thu từ hoạt động SXKD& dịch vụ :
	120.000
	10%
	

	2
	Tổng Lợi nhuận: 
	
	
	

	
	- Lợi nhuận trước thuế
	5.500
	103,1%
	

	
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:
	4.125
	89,50%
	

	3
	Tû lÖ chi cæ tøc:
	8 %
	100%
	






1.
Báo cáo tình hình tài chính 





1.1  Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009 của COKYVINA phản ánh một số chỉ tiêu về Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán như sau :
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2008
	Năm 2009

	1. Cơ cấu tài sản :
	
	
	

	- Tài sản cố định/Tổng tài sản
	%
	9,2
	8,2

	- Tài sản lưu động/Tổng tài sản
	%
	80,05
	79,58

	2. Cơ cấu nguồn vốn :
	
	
	

	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn
	%
	75,05
	71,64

	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn
	%
	24,95
	28,35

	4. Khả năng thanh toán :
	
	
	

	- Khả năng thanh toán hiện hành
	Lần
	1,08
	1,13

	- Khả năng thanh toán nhanh
	Lần
	0,95
	1,05

	5. Tỷ suất lợi nhuận :
	
	
	

	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản
	%
	1,2
	2,01

	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	%
	3,18
	4,68

	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH
	%
	3,81
	6,12


          1.2  Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh
· Tại thời điểm 31/12/2009 : Chỉ số khả năng thanh toán hiện thời của công ty là 1,13. Chỉ số khả năng thanh toán nhanh ( chỉ số nhạy cảm) là 1,05. Đây là mức độ tương đối an toàn cho một công ty hoạt động trong lĩnh vực Thương mại và dịch vụ. Công ty hoàn toàn có khả năng thanh toán đối với các khoản nợ ngắn hạn một cách nhanh chóng theo yêu cầu.


1.3  Phân tích những biến động – những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên 


nhân dẫn đến biến động ) : Không có


1.4  Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo : 18.590 đồng/1 cổ phần


1.5  Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp:



1.6  Tổng số cổ phiếu theo từng loại, số lượng CP đang lưu hành theo từng loại 
	Loại cổ đông
	Số lượng
 cổ đông
	Số lượng
 cổ phần
	Tỷ lệ (%)

	(Nhà nước:
	1
	1.984.500
	49,00%

	(Tổ chức:
	4
	150.430
	3,71%

	+ Trong nước:
	4
	150.430
	3,710%

	+ Ngoài nước:
	0
	0
	0,0%

	(Cổ đông là CBCNV
	71
	299.040
	7,38%

	HĐQT, BGĐ, BKS 
	11
	161.230
	3,98%

	(Cá nhân:
	563
	1.834.070
	45,29%

	+ Trong nước:
	562
	1.832.070
	45,24%

	+ Ngoài nước:
	1
	2.000
	0,05%

	(Cổ phiếu quỹ
	
	81.000
	2%

	Tổng số
	568
	4.050.000
	100,0%


  1.7  Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại : Không có
         1.8  Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại :







- Cổ phiếu quỹ ( CP phổ thông ) : 81.000 CP ( mệnh giá : 10.000 đ/CP )

         2.
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

     Đặc điểm tình hình :
· Khủng hoảng tài  chính và suy thoái kinh tế toàn cầu được bắt đầu từ giữa năm 2008 đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế Việt Nam. Đến giữa năm 2009, Chính phủ Việt Nam đã kịp thời đưa ra các chính sách kích cầu và các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô nhằm ổn định nền kinh tế. Chính phủ đã có yêu cầu cao hơn về chỉ tiêu tăng trưởng đối với các Tập đoàn, Tổng công ty chủ lực của nền kinh tế, trong đó có VNPT. Đây thực sự là thử thách đối với VNPT trong điều kiện VNPT vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện việc tái cơ cấu đồng thời với mức độ cạnh tranh của thị trường Bưu chính Viễn thông – Công nghệ thông tin tiếp tục gia tăng mạnh mẽ.
· Để tạo chuyển biến về tư duy trong kinh doanh, đổi mới phương thức tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh, cơ chế, tạo động lực cho các đơn vị thành viên, VNPT đã “ vượt qua chính mình, quyết tâm giữ vững và phát huy vai trò chủ lực trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin” ( Theo nguồn VNPT ).
· Năm 2009, công ty COKYVINA phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức: Sự tham gia của các Tổ chức Viễn thông quốc tế vào Việt nam; Ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô; Sự thay đổi của một số cơ chế chính sách quản lý liên quan đến hoạt động kinh doanh truyền thống của công ty; Sự chuyển biến nhanh chóng với tốc độ như vũ bão của khoa học công nghệ thông tin; Sự gia tăng của các doanh nghiệp hoạt động cùng lĩnh vực ; Trình độ của đội ngũ CBCNV còn chưa đồng đều , vẫn còn một số không nhỏ chưa thích ứng kịp thời với đòi hỏi của yêu cầu phát triển mới .
· Mặc dù vậy, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành  và toàn thể CBCNV COKYVINA , dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn, các Ban ngành chức năng cũng đã đặt ra quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch Tập đoàn giao trong năm 2009 bằng uy tín thương hiệu, bản lĩnh doanh nghiệp cũng như sự hợp tác  cùng phát triển của các đối tác, khách hàng truyền thống và các khách hàng mới xây dựng.



                               Đơn vị tính: Đồng
	STT 
	CHỈ TIÊU
	Năm 2008
	Năm 2009

	1
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	135.830.912.717
	98.427.769.084

	2
	Các khoản giảm trừ 
	-
	-

	3
	Doanh thu thuần về BH và CC DV 
	135.830.912.717
	98.427.769.084

	4
	Giá vốn hàng bán
	119.994.887.730
	83.370.875.203

	5
	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV
	15.836.024.987
	15.056.893.881

	6
	Doanh thu hoạt động tài chính
	12.816.491.189
	12.306.713.292

	7
	Chi phí  tài chính
	2.595.917.422
	470.072.561

	
	Trong đó: chi phí lãi vay
	2.593.541.062
	458.629.601

	8
	Chi phí bán hàng
	20.972.757.747
	16.550.264.624

	9
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	2.031.450.737
	4.030.772.197

	10
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	3.052.390.270
	6.312.497.791

	11
	Thu nhập khác
	246.614.491
	817.374.908

	12
	Chi phí khác
	24.305.816
	1.792.550.324

	13
	Lợi nhuận khác 
	222.308.675
	(975.175.416)

	14
	Tổng lợi nhuận kế toán trư​ớc thuế 
	3.274.698.945
	5.337.322.375

	15
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
	390.379.030
	728.504.206

	16
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
	
	

	17
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	2.884.319.915
	4.608.818.169

	18
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	712
	1.150


 3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được :
            3.1  Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
· Kiện toàn tổ chức hoạt động của công ty, cập nhật hoàn thiện các quy trình, quy chế theo quy định.

· Hoàn tất các thủ tục  hồ sơ niêm yết và đăng ký chứng khoán  với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
· Tổ chức thành công buổi lễ khai trương giao dịch cổ phiếu COKYVINA tại sàn HNX ngày 11/03/2010.

3.2    Các biện pháp kiểm soát
· Thực hiện tốt quy chế quản trị doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý tài chính kế toán. Quản lý chặt chẽ các khoản chi phí, thắt chặt chi tiêu. Đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt mức tối ưu.
· Cơ cấu hợp lý các nguồn vốn, giảm đến mức thấp nhất chi phí vốn vay.

· Giám sát, kiểm tra vốn đầu tư tại các công ty có vốn góp.

             4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

        Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 :
-  Doanh thu : 120.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5.500 triệu đồng


Các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính; Báo cáo kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán. ( đính kèm ).




1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập

- Ý kiến kiểm toán độc lập

2. Kiểm toán nội bộ

- Các nhận xét đặc biệt.

- Ý kiến kiểm toán nội bộ 

- Các nhận xét đặc biệt


1.  Công ty COKYVINA nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp ( Không có )
2.  Công ty COKYVINA nắm giữ dưới 50% vốn cổ phần/vốn góp 

	I. Đầu tư dài hạn ( cổ phiếu )

	1. 
	Công ty CP NIKKO Việt Nam

	2. 
	Công ty CP Cáp Việt  Nhât

	3. 
	Công ty CP Công nghệ thông tin 

	4. 
	Công ty CP du lịch Bưu điện

	5. 
	Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện

	6. 
	Công ty CP công nghệ cáp quang và thiết bị

	7. 
	Công ty CP cáp và vật liệu

	II. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

	8. 
	Công ty cổ phần Viễn thông CSC


3.  Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan

	
	Tên công ty
	Số lượng(CP)
	Giá trị (VND)

	      I.
	Đầu tư dài hạn ( cổ phiếu )
	2.699.723
	31.072.595.000

	1.
	Công ty CP NIKKO Việt Nam
	59.500
	1.090.000.000

	2.
	Công ty CP Cáp Việt  Nhât
	200.000
	2.000.000.000

	3.
	Công ty CP Công nghệ thông tin 
	6.250
	625.000

	4.
	Công ty CP du lịch Bưu điện
	9.800
	980.000.000

	5.
	Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện
	623.173
	8.367.595.000

	6.
	Công ty CP công nghệ cáp quang và thiết bị
	801.000
	8.010.000.000

	7.
	Công ty CP cáp và vật liệu
	1.000.000
	10.000.000.000

	    II.
	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
	104.000
	1.010.000.000

	8.
	Công ty cổ phần Viễn thông CSC
	104.000
	1.040.000.000

	Tổng
	
	2.803.723
	32.112.595.000


4.  Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan :
ĐẦU TƯ DÀI HẠN ( CỔ PHIẾU ) 
Công ty cổ phần NIKKO Việt Nam

· Trụ sở
: 27  Nguyễn Trường Tộ, Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội
· Điện thoại 
: 
(84-4) 978 2772, 9781586  Fax

: (84-4) 978 4509

· Website

: 
www.nikko.com.vn

Email

: nikkovn@netnam.vn

· Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103000962 (đăng ký thay đổi lần thứ 10) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 11 tháng 6 năm 2009.
· Vốn điều lệ của Công ty đăng ký: 99.762.800.000 VND 
· Ngành nghề kinh doanh:
	( Kinh doanh, sản xuất các thiết bị điện, điện tử, các thiết bị vệ sinh;

( Đại lý mua, đại lý bán các loại hàng hoá  tiêu dùng;

( Sản xuất, mua bán, lắp ráp, thi công, lắp đặt các hiết bị điều hoà không khí, điện lạnh, thiết bị chụp ảnh, thiết bị ngành ảnh, thiết bị thu thanh, thiết bị thu hình;

( Khai thác, chế biến và mua các sản phẩm về quặng( trừ các loại Nhà nước cấm )


	( Sản xuất, mua bán nước tinh khiết, nước khoáng ( Không bao gồm kinh doanh quán bar);

( Kinh doanh bất động sản ( không bao gồm hoạt động vấn về giá đất );

( Cho thuê nhà và văn phòng; Xây dựng dân dụng, công nghiệp.


· Kết  quả sản xuất kinh doanh năm  2009

· Doanh thu : 16.276.509.644 đ
· Lợi nhuận trước thuế : 2.318.696.095 đ
Công ty cổ phần cáp Việt Nhật
· Trụ sở
: KCN Bình Xuyên - Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc
· Văn phòng đại diện : 296 Lê Trọng Tấn  
· Điện thoại : 04.35665.129

Fax

: 043.5665126
· Website
: www.capvietnhat.com.vn
Email

: vncablester@gmail.com
· Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103007704 (đăng ký thay đổi lần thứ 02) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 11 tháng 3 năm 2008.

· Vốn điều lệ của Công ty đăng ký: 100.000.000.000 đồng
· Ngành nghề kinh doanh:
· Sản xuất cáp viễn thông, cáp điện, nguyên vật liệu viễn thông; Đầu tư kinh doanh bất động sản; Xây dựng công trình Bưu chính Viễn thông, công trình điện; các công trình dân dụng công nghiệp; Xây dựng lắp đặt các công trình thông tin, viễn thông, nhà trạm, cột anten; Sản xuất thiết bị, máy móc và các sản phẩm ngành điện, sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi, các sản phẩm điện tử… mua bán máy tính và các thiết bị ngoại vi; Mua bán các thiết bị điện tử viễn thông;Máy móc thiết bị điện, vật liệu điện…Dịch vụ lắp đặt, bảo hành, bảo trì máy móc thiết bị điện tử, viễn thông, điện…Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, vận tải hành khách bằng ô tô….
· Kết  quả sản xuất kinh doanh năm  2009

· Doanh thu : 19.508.424.513 đ
· Lợi nhuận trước thuế : 1.198.521.146 đ
Công ty cổ phần Công nghệ thông tin

· Trụ sở : Biệt thự G3-G4, Làng Quốc tế Thăng Long, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
· Điện thoại:  (84.4) 7930395
Fax

: (84.4) 7930396
· Website : www.neo.com.vn
Email

: vp@neo.com.vn
· Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103003172 ngày 10 tháng 11 năm 2003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp .
· Vốn điều lệ của Công ty đăng ký: 25.000.000.000 đồng
· Ngành nghề kinh doanh cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện, điện tử, tin học viễn thông và thương mại.
· Kết  quả sản xuất kinh doanh năm  2009
· Doanh thu : 230.868.888.858 đ
· Lợi nhuận trước thuế : 5.250.066.572 đ
Công ty cổ phần du lịch Bưu điện

Post and Telecommunications Tourism Joint Stock Company
· Văn phòng công ty và trung tâm lữ hành
: Số 26 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
· Điện thoại 
: 
  (84-4) 3776.2216 – 3776.2210 Fax

: (84-4) 3776.2722
· Website

: 
www.dulichbuudien.com.vn
Email

: pttour@dulichbuudien.com.vn
    Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103000509 do Sở Kế hoạch và Ðầu tư TP Hà Nội cấp ngày 21/03/2006
· Vốn điều lệ của Công ty đăng ký: 120.000.000.000 đồng

· Ngành nghề kinh doanh :
( Kinh doanh khách sạn và nhà hàng, các dịch vụ khác ( không bao gồm kinh doanh phòng hát KARAOKE, vũ trường, quán ba);

( Vận tải hàng hóa, vận chuyểnkhách  đường bộ và đường thủy;
( Dịch vụ tư vấn, môi giới kinh doanh bất động sản;

( Mua bán, đại lý hàng hóa;

( Dịch vụ thể dục thể thao;

( Dịch vụ giải trí;

Kết  quả sản xuất kinh doanh năm  2009

· Doanh thu :  39.668.920.283 đ
· Lợi nhuận trước thuế : (1.254.863.207 ) đ
Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

· Tên tiếng Anh :  Posts &Tel. Joint - Stock Insurance Company

· Tên viết tắt :       PTI

· Trụ sở chính :    Tầng 8 Toà nhà 4A - Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội
· Điện thoại : (04) 37724466 . Fax: (04) 37724460
· Website : 
www.pti.com.vn
· Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm số 10TC/GCN ngày 18/6/1998 và Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cấp Giấy phép thành lập số 3633/GP-UP ngày 01/08/1998, Vốn điều lệ 300 tỷ đồng, kinh doanh trong lĩnh vực Bảo hiểm Phi nhân thọ.

· Kết  quả sản xuất kinh doanh năm  2009

· Doanh thu : 333.579 tr. đồng
· Lợi nhuận trước thuế : 38.516 tr. đồng

Công ty cổ phần công nghệ cáp quang và thiết bị

· Trụ sở
: Dốc Vân, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
     Văn phòng : 401B Toà nhà Licogi 13- số 16 Khuất Duy Tiến -Thanh Xuân

· Điện thoại 
: +84-4-3553 6969-(7988)-(7990)

Fax

: +84-4-3553 7989
· Website

: 
www.tfp.com.vn
  Email :

mailto:info@tfp.com.vn
· Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103017110 do Sở Kế hoạch và Ðầu tư TP Hà Nội cấp ngày 7-5-2007.
· Vốn điều lệ của Công ty đăng ký: 79.000.000.000 đồng

· Ngành nghề kinh doanh
· Sản xuất cáp quang và thiết bị Bưu chính Viễn thông

· Xây dựng chuyên ngành BCVT

· Tư vấn lập qui hoạch dự án đầu tư phát triển BCVT

· Kinh doanh, XNK vật tư, máy móc, thiết bị chuyên ngành Bưu chính, Viễn thông và ngành in

· Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa

· Kết  quả sản xuất kinh doanh năm  2009

· Doanh thu :  89.331.400.930 đ
· Lợi nhuận trước thuế : 3.943.797.980 đ
Công ty cổ phần cáp và vật liệu
· Trụ sở
: Dốc Vân, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

· Văn phòng giao dịch : 25/5 LángHạ - Ba Đình -HàNội                 
· Điện thoại :
 
(84 4) 35.37 7989 Fax: (84 4) 35.377.988
· Website: www.vinacap.vn

Email
:
vinacap@vinacap.vn ; 
· Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103018208 (đăng ký thay đổi lần thứ 03) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 17 tháng 6 năm 2009.

Vốn điều lệ của Công ty đăng ký: 100.000.000.000 đồng

· Ngành nghề kinh doanh
	(Sản xuất kinh doanh các loại dây( kể cả dây điện từ) và cáp;Hệ thống cáp viễn thông, cáp thông tin, cáp điện, cáp công nghiệp, phụ tùng và phụ kiện cáp;

( Sản xuất kinh doanh các loại vật tư, vật liệu, phụ kiện và các thiết bị đấu nối mạng viễn thông, mạng điện lực hay mạng chuyên ngành khác;

( Sản xuất các sản phẩm điện dân dụng;

( Mua bán, đại lý phân phối các loại nguyên vật liệu, sản phẩm và dịch vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

( Nghiên cứu, sản xuất, lắp ráp các thiết bị Bưu chính, viễn thông, điện, điện tử và tin học;
	(Lắp đặt, bảo dưỡng, hỗ trợ vận hành các công (trình viễn thông, điện, điện tử và tin học. Xây lắp các công trình viễn thông, điện, điện tử và tin học;

( Chuyển giao kỹ thuật công nghệ ngành viễn thông, điện, điện tử và tin học;

( Kinh doanh các loại thẻ dùng trong lĩnh vực bưu chính , viễn thông, công nghệ thông tin;

( Môi giới Thương mại;

( Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.




· Kết  quả sản xuất kinh doanh năm  2009 :

· Doanh thu : 237.061.229.533 đ
· Lợi nhuận trước thuế : 13.217.729.774 đ
ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT
Công ty cổ phần Viễn thông CSC

· Trụ sở
: Lô 3 BT6 Khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp Hoàng Mai Hà Nội
· Điện thoại   : 
(84.4) 36815288         Fax

: (84.4) 36815299
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103012017 (đăng ký thay đổi lần thứ 08) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 01 tháng 7 năm 2009
Vốn điều lệ của Công ty đăng ký: 4.000.000.000 đồng

· Ngành nghề kinh doanh : Thi công xây lắp hệ thống điện dân dụng, điện tử, viễn thông, hệ thống chống sét...
· Kết  quả sản xuất kinh doanh năm  2009

· Doanh thu : 16.451.631.161 đ
· Lợi nhuận trước thuế : 135.499.464 đ


I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY
Công ty Cổ phần  Thương mại Bưu chính viễn thông được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty Cổ phần, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.



Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, toàn quyền quyết định mọi hoạt động của Công ty và có nhiệm vụ: 
· Thông qua Điều lệ, phương hướng hoạt động kinh doanh và chủ trương chính sách dài hạn trong việc phát triển của Công ty;

· Quyết định bộ máy quản lý, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty;

· Bầu, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát;

· Các nhiệm vụ khác do Điều lệ quy định.



Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan tới mục đích quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Hội đồng Quản trị có nhiệm vụ:
· Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm; Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
· Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận, chia lãi cổ phần, báo cáo quyết toán năm tài chính, phương hướng phát triển và kế hoạch hoạt động sản xuất của Công ty;

· Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty;

· Quyết định thành lập, giải thể công ty trực thuộc, chi nhánh, văn phòng đại diện

· Bổ nhiệm, bãi nhiệm và giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc; Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc điều hành và quyết định mức lương của họ.

· Kiến nghị sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Công ty;

· Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông;Các nhiệm vụ khác do Điều lệ quy định.



Ban kiểm soát  là cơ quan thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.





Ban Tổng Giám đốc bao gồm Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc, do Hội đồng Quản trị Công ty bổ nhiệm. Tổng giám đốc trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Tổng Giám đốc  có  thể là thành viên Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm có ký hợp đồng quy định mức lương, lợi ích và các điều khoản liên quan đến việc  tuyển  dụng. Tổng Giám đốc có nhiệm vụ:
· Tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của HĐQT, kế hoạch kinh doanh dài hạn và kế hoạch hàng năm. Điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty mà không cần có quyết định của Hội đồng quản trị;

· Xây dựng và trình Hội đồng quản trị phương án bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty theo đúng Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;

· Ký các văn bản, hợp đồng, chứng từ theo sự phân cấp của Điều lệ Công ty;

· Báo cáo trước HĐQT tình hình hoạt động tài chính, kết quả kinh doanh và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Công ty trước Hội đồng quản trị;

· Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Phó Tổng Giám đốc là người giúp  việc Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về các nội dung công việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc được Tổng giám đốc uỷ quyền theo quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.





Chức năng: Tham mưu cho Tổng giám đốc về công tác maketing và xuất nhập khẩu, đặc biệt là nhập khẩu ủy thác, liên doanh liên kết, hợp tác liên doanh với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.
Nhiệm vụ:
· Tổ chức thực hiện nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá;

· Tổ chức xây dựng các hợp đồng kinh doanh, nhập khẩu, đấu thầu, mua bán, đại lý… Không ngừng nâng cao hiệu quả trong hoạt động kế hoạch và kinh doanh xuất nhập khẩu;

· Phối hợp với các phòng Kế toán - Tài chính - Thống kê, các Chi nhánh và Trung tâm để xây dựng kế hoạch xuất nhập khẩu.



Chức năng : Quản lý công tác tài chính, kế toán , thống kê của Công ty.
Nhiệm vụ:

· Tổ chức bộ máy kế toán và thực hiện công tác kế toán của Công ty

· Kiểm tra, tổng hợp và phân tích báo cáo quyết toán tài chính tháng, quý, năm toàn Công ty

· Đáp ứng đầy đủ, kịp thời tiền vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Quản lí và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho hoạt động SXKD của Công ty phát triển và ổn định;

· Lập kế hoạch tài chính - đầu tư và tín dụng ngắn hạn, trung và dài hạn cho Công ty; thực hiện việc thanh toán, thu hồi công nợ kịp thời; tổ chức tự kiểm tra định kỳ về tình hình chấp hành các qui định của Nhà nước, của Tổng Công ty và Công ty về quản lý Tài chính - Tín dụng; 

· Phân tích các thông tin Kinh tế - Tài chính - Tín dụng, lập báo cáo phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, lập báo cáo công khai tài chính theo đúng qui định của pháp luật;

· Quản lý các công việc liên quan đến cổ đông và cổ phiếu của Công ty;



Chức năng: Quản lý công tác tổ chức nhân sự, quản lý lao động, tiền lương và công tác quản trị hành chính của Công ty.

Nhiệm vụ:
Tham mưu cho Tổng giám đốc về tổ chức bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh và bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty; 

· Kết hợp với các bộ phận khác tiến hành tuyển dụng, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty;

· Quản lý hồ sơ lý lịch CBCNV toàn Công ty, giải quyết thủ tục về chế độ tuyển dụng, bảo hiểm xã hội, thôi việc, bổ nhiệm, bãi miễn, kỷ luật, nghỉ hưu, khen thưởng, thi đua…;

· Chăm sóc sức khoẻ cho người lao động, quản lý hồ sơ sức khoẻ của người lao động toàn Công ty;

· Tổ chức phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất và văn - thể - mỹ nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên.

· Quản lý và lưu chuyển công văn, giấy tờ, sổ sách hành chính. Thực hiện công tác lưu trữ các tài liệu thông thường và trọng yếu;

· Giải quyết các vấn đề về nội bộ Công ty như bảo vệ, phương tiện đi lại, phục vụ, mua sắm các loại văn phòng phẩm, quản lí hội trường…



Chức năng: Tham  mưu cho Tổng giám đốc về công tác trong lĩnh vực lập kế hoạch dài hạn và kế hoạch tác nghiệp trong ngắn hạn, nghiên cứu, mở rộng thị trường.
Nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch hàng năm, hàng quý về kế hoạch đầu tư, kế hoạch vật tư, kế hoạch sản xuất của Công ty; Tham mưu chiến lược kinh doanh, các mặt hoạt động khác của Công ty; Hỗ trợ các chi nhánh, đơn vị trực thuộc trong hoạt động kinh doanh; Thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh khi được lãnh đạo Công ty giao.
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II. TÓM TẮT LÝ LỊCH CỦA CÁC CÁ NHÂN TRONG BAN ĐIỀU HÀNH




	Ngày tháng năm sinh:  01/05/1952
Số CMTND: 011037204 - Công an Hà Nội cấp ngày 08/04/2003
Quốc tịch: Việt Nam        Dân tộc: Kinh
Quê quán:  Ngọc Xá, Quế Võ, Bắc Ninh 
Địa chỉ thường trú: Tổ 32C Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội  
Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (04) 9781 323 
Trình độ văn hóa: 10/10   Trình độ chuyên môn: Kỹ sư vô tuyến điện    
Quá trình công tác: 

· Năm 1970- 1976: Học Đại học Kỹ thuật thông tin liên lạc tại Liên Xô cũ
· Năm 1977 – 1984:    Cán bộ - Công ty Vật tư Bưu điện 
· Năm 1984 – 1988: Phó phòng kế hoạch Công ty Vật tư Bưu điện
· Năm 1988 – 1990: Trưởng phòng kế hoạch Công ty Vật tư Bưu điện
· Năm 1990- 1997: Trưởng Trung tâm  Kinh doanh II Cty Vật tư Bưu điện
· Năm 1997 – 1998: Phó Giám đốc Công ty Vật tư Bưu điện
· Năm 1998 – 5/2005: Giám đốc Công ty Vật tư Bưu điện I
· Từ 5/2005-nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính viễn thông
Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Tổng giám đốcCông ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Uỷ viên HĐQT Công ty CP công nghệ cáp quang và thiết bị Bưu điện (TFP), Uỷ viên HĐQT Công ty CP cáp và vật liệu mạng (Vinacap), Chủ tịch HĐQT Công ty CP dịch vụ xây lắp COKYVINA.
Số cổ phần nắm giữ:  1.177.500 cổ phần (trong đó số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty 1.147.500)
Hành vi vi phạm pháp luật:  Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Lương, thưởng và phụ cấp theo quy định của Công ty
Những người có liên quan:  Không






	Ngày tháng năm sinh :  10/04/1951
Số CMTND: 011117076 do Công an Hà Nội cấp ngày 10/06/2008
Quốc tịch: Việt Nam                 Dân tộc:  Kinh
Quê quán: Xã Liên Khê, huyện Khoái Châu, tỉnh HưngYên
Địa chỉ thường trú: Số 5, ngõ 39, Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:  (04) 9 781 323
Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư viễn thông
Quá trình công tác:

· Năm 1968-1970 : Học Đại học Kỹ thuật thông tin liên lạc
· Năm 1970 – 1975: Bộ đội
· Năm 1976 – 1980: Học Đại học Kỹ thuật thông tin liên lạc
· Năm 1980 – 5/2005: Phó Giám đốc  Công ty Vật tư Bưu điện, nay là Công ty CP Thương mại Bưu chính viễn thông
· 5/2005- nay: Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Bưu chính viễn thông
Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính viễn thông
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
Số cổ phần nắm giữ: 476.000 cổ phần (trong đó số cổ phần đại diện cho vốn Nhà nước tại Công ty 459.000 cổ phần)
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Lương, thưởng và phụ cấp theo quy định của Công ty
Những người có liên quan: Không




 


	Ngày tháng năm sinh: 18/02/1955
Số CMTND: 011078432 do Công an Hà nội cấp ngày 20/05/1992
Quốc tịch:  Việt Nam            Dân tộc:  Kinh
Quê quán:  Nam Hồng, Nam Trực, Nam Định
Địa chỉ thường trú: 260/60 Cầu Giấy, Hà Nội
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:  (04) 9781 323
Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, Cử nhân ngoại thương
Quá trình công tác:

· Năm 1975 – 1980:   Bộ đội
· Năm 1980 – 1983:Học Đại học Bách Khoa, Hà Nội
· Năm 1983 – 1986: Công tác tại Tổng công ty Machinoimport, Bộ Ngoại thương
· Năm 1986-1990:Học tại Học viện Ngoại thương Matxcova (Liên Xô cũ)
· Năm 1990-1992: Công tác tại Tổng công ty Machinoimport, Bộ Ngoại thương
· Năm 1993-9/1998: Công tác tại Công ty Vật tư Bưu điện I
· 10/1998 – 5/2005:  Phó Giám đốc Công ty Vật tư Bưu điện I
· 5/2005-nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại Bưu chính Viễn thông
Chức vụ công tác hiện nay:  Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại Bưu chính Viễn thông
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
Số cổ phần nắm giữ: 487.750 cổ phần (trong đó số cổ phần đại diện cho vốn Nhà nước tại Công ty 459.000 cổ phần)
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Lương, thưởng và phụ cấp theo quy định của Công ty
Những người có liên quan: Không









	Ngày tháng năm sinh: 19/3/1962
CMTND: 011686785 do Công an Hà Nội cấp ngày 16/2/2006
Quốc tịch: Việt Nam       Dân tộc: Kinh
Quê quán: Vụ Bản, Nam Định
Địa chỉ thường trú: Số 2Tổ 22 Phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội
Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (04) 9781 323
Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế thông tin
Quá trình công tác: 

· 11/1986-11/1988 :  Chuyên viên phòng cung ứng và kế hoạch, Công ty Vật tư Bưu điện
· 11/1988-7/1994 :  Cán bộ Trung tâm kinh doanh, Công ty dịch vụ XNK vật tư Bưu điện
· 7/1994-9/1997 :  Phó Trưởng Trung tâm kinh doanh II, Công ty Vật tư Bưu điện I
· 9/1997- 5/2005 :  Trưởng Trung tâm kinh doanh II, Công ty Vật tư Bưu điện I 
· 5/2005-nay : Phó Tổng Giám đốc, Uỷ viên HĐQT Công ty COKYVINA, đến tháng 6/2007 kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội 
Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên HĐQT,  Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không
Số cổ phần nắm giữ:  17.020 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Lương, thưởng và phụ cấp theo quy định của Công ty
Những người có liên quan: Không






	Ngày tháng năm sinh: 23/01/1960
CMTND: 011663990 do Công an Hà nội cấp ngày 07/06/2007           
Quốc tịch: Việt Nam      Dân tộc: Kinh
Quê quán: Lộc Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình
Địa chỉ thường trú: P133 A1 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội
Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (04) 5771086
Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác:  
· Năm 1992-1998 : Viện Kinh tế Bưu điện
· 1998-nay : Công ty Tài chính Bưu điện
Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên HĐQT 
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó Giám đốc Công ty Tài chính Bưu điện, Đại diện phần vốn góp của Công ty tài chính Bưu điện làm Uỷ viên HĐQT tại các công ty: Công ty CP phát triển công trình viễn thông; Công ty CP Đầu tư & xây dựng Bưu điện; Công ty CP Bất động sản Phương Nam; Công ty CP sản xuất thương mại San Hoàng; 
Số cổ phần nắm giữ: 155.250 cổ phần (trong đó số cổ phần đại diện cho vốn của Công ty tài chính Bưu điện tại Cokyvina 150.000 cổ phần)
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Lương, thưởng và phụ cấp theo quy định của Công ty
Những người có liên quan: Không



 




	Ngày tháng năm sinh: 25/04/1971
CMTND: 011784965 do Công an Hà nội cấp ngày 10/04/1993           
Quốc tịch: Việt Nam            Dân tộc: Kinh
Quê quán: Triệu Phong, Quảng Trị
Địa chỉ thường trú:  65/69 Phố Nguyễn Phúc Lai, Hà Nội
Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (04) 3 9781323/3 9782359
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Học viện Ngân hàng, Cử nhân Luật
Quá trình công tác:  
· 7/1993-8/2004 : Nhân viên phòng kế toán, Công ty Vật tư Bưu điện
· 8/2004- 1/2008 : Phó trưởng phòng kế toán tài chính, Công ty Vật tư Bưu điện nay là Công ty CP Thương mại BCVT
· 8/2008- nay : Phó trưởng phòng kế toán tài chính kiêm tổ trưởng tổ kế hoạch tổng hợp Ct CPTMBCVT
Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên HĐQT, Phó trưởng phòng tài chính kế toán Công ty CP Thương mại Bưu chính viễn thông 
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Ủy viên BKS Công ty CP công nghệ cáp quang và thiết bị bưu điện (TFP); Ủy viên BKS Công ty CP cáp và vật liệu mạng (Vinacap). 
Số cổ phần nắm giữ: 9.400 cổ phần 
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Lương, thưởng và phụ cấp theo quy định của Công ty
Những người có liên quan: Không








	Ngày tháng năm sinh: 29/3/1959
CMTND:  200164472 do Công an Đà Nẵng cấp ngày 23/8/1997
Quốc tịch: Việt Nam                        Dân tộc: Kinh
Quê quán: Thành Phố Đà Nẵng
Địa chỉ thường trú: Số 419 Phan Chu Trinh, Thành phố Đà Nẵng
Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 0913404818
Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Kế toán
Quá trình công tác:  
· Từ 1979-nay :  Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính viễn thông- Chi nhánh Đà Nẵng
Chức vụ công tác hiện nay:  Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng, Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Thương mại Bưu chính viễn thông
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
Số cổ phần nắm giữ: 7.800 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không 
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Lương, thưởng và phụ cấp theo quy định của Công ty
Những người có liên quan: Không






	Ngày tháng năm sinh: 07/06/1961
CMTND: 010161450 do Công an Hà nội cấp ngày 26/01/2005
Quốc tịch: Việt Nam                   Dân tộc: Kinh
Quê quán: Xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Địa chỉ thường trú: Số 5, ngách 6, ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:  (04) 9761618
Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:  
· 03/1985 – 08/1988: Đội xây dựng Công ty COKYVINA 
· 08/1988 – 12/1989: Phòng Kế hoạch Công ty COKYVINA
· 01/1991 – 08/1992: Đội sản xuất Công ty COKYVINA
· 09/1992 – 03/2000:  Trung tâm Kinh doanh III Công ty COKYVINA
· 4/2000 – 01/2008: Trung tâm Kinh doanh I Công ty COKYVINA
· 03/2008 – nay:  Trung tâm Kinh doanh III Công ty COKYVINA
Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát 
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
Số cổ phần nắm giữ: 3.750 cổ phần 
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không

	Lợi ích liên quan đối với Công ty: Lương, thưởng và phụ cấp theo quy định của Công ty
Những người có liên quan: Không









	Ngày tháng năm sinh: 17/11/1960
CMTND: 010271233 do Công an Hà Nội cấp ngày 20/7/2005
Quốc tịch: Việt Nam                  Dân tộc: Kinh
Quê quán: Xã Hoằng Quang, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Địa chỉ thường trú: 29 ngõ Văn Chương, Tôn Đức Thắng, Hà Nội
Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (04) 9782367

Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học ngoại thương
Quá trình công tác:  
· Năm 1966 – 1977: Học phổ thông
· Năm 1977 – 1982: Học Đại học Ngoại thương
· Năm 1983 – 1992: Công tác tại Công ty Xuất nhập khẩu than và cung ứng vật tư, Bộ Năng lượng
· Năm 1992 – nay: Công tác tại Công ty COKYVINA
Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
Số cổ phần nắm giữ: 13.940 cổ phần


	Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Lương, thưởng & phụ cấp theo quy định của cty
Những người có liên quan: Không


  

  
      


	Ngày tháng năm sinh: 15/11/1957

CMTND: 022749238 do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23/2/2008
Quốc tịch: Việt Nam                   Dân tộc: Kinh
Quê quán: Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Tây
Địa chỉ thường trú: 22 Nguyễn Đình Chiểu, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh
Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 9 104 200
Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn: Cử nhân vật lý, Thạc sỹ kinh tế
Quá trình công tác:  
· 1975-7/1979 : Học Đại học sư phạm Hà Nội II
· 7/1979-7/1984 : Giáo viên Vật lý, Trường PTTH Vĩnh Hảo, Hải Phòng
· 8/1984-11/1986 : Nhân viên phòng Kế hoạch, Công ty Vật tư Bưu điện 
· 12/1986-6/1987 : Học trường Đại học kỹ thuật thông tin liên lạc
· 7/1987-12/1993 : Nhân viên Phòng kế hoạch, Công ty Vật tư Bưu điện II
· 1/1994-12/1995 : Phó phòng Kinh doanh, Công ty Vật tư Bưu điện
· 1/1996-12/1996 : Phụ trách Trung tâm kinh doanh Công ty Vật tư Bưu điện II
· 1/1997-12/1999 : Trưởng Trung tâm kinh doanh IV, C. ty Vật tư Bưu điện II
· 1/2000-3/2002 : Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Vật tư Bưu điện II
· 4/2002-10/2002 : Chuyên viên kế hoạch kinh doanh của Giám đốc Cty Vật tư Bưu điện II
· 10/2002-8/2007 :  Giám đốc CN Công ty COKYVINA tại TP Hồ Chí Minh
8/2007-nay : P.Tổng Giám đốc Công ty COKYVINA kiêm Giám đốc CN TP. Hồ Chí Minh.

	Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty COKYVINA kiêm Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không
Số cổ phần nắm giữ: 9.500 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với C. ty: Lương, thưởng và phụ cấp theo quy định của Công ty







	Ngày tháng năm sinh: 24/01/1956
CMTND: 012516204 do Công an Hà Nội cấp ngày 23/4/2002
Quốc tịch: Việt Nam          Dân tộc: Kinh
Quê quán: Thái Hoà, Bình Giang, Hải Dương
Địa chỉ thường trú:  Số 11 Ngõ 293 Nguyễn Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 04 9781 323
Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:  
· 4/1974-11/1974 : Học trường xây dựng I- Bộ cơ khí luyện kim
· 11/1974-8/1978 : Công nhân công trường 18, Công ty xây lắp luyện kim
· 8/1978-3/1982 : Học sinh trường kinh tế I, Bộ cơ khí luyện kim
· 3/1982-2/2002 : Nhân viên phòng kế toán tài chính, Công ty vật tư Bưu điện I
· 2/2002-2004 : Phó phòng Kế toán tài chính, Công ty Vật tư Bưu điện I
· 2004-nay : Trưởng phòng kế toán tài chính, Kế toán trưởng Công ty COKYVINA
Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán tài chính Công ty CP Thương mại Bưu chính viễn thông 
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không
Số cổ phần nắm giữ: 18.820 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không 
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Lương, thưởng và phụ cấp theo quy định của Công ty
Những người có liên quan: Không



III. THAY ĐỔI GIẤM ĐỐC ( TỔNG GIÁM ĐỐC) ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM        ( Không có )

IV. QUYỀN LỢI CỦA BAN GIÁM ĐỐC : Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc

V. SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
(  Số lượng người lao động và cơ cấu: 


 Tại thời điểm 31/12/2009 tổng số lao động có mặt tại Công ty là 138 người 
Bảng: Cơ cấu lao động Công ty

	Trình độ
	Số người
	Tỷ lệ

	Trên đại học
	3
	2,17%

	Đại học,cao đẳng
	69
	50,01 %

	Trung cấp, CNKT
	59
	42,75%

	LĐ phổ thông
	7
	5,07%

	Tổng số
	138
	100,00%



(  Chính sách đối với người lao động
Tất cả người lao động làm việc tại Công ty COKYVINA đều được tuyển dụng và ký Hợp đồng Lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động theo các loại hợp đồng không xác định thời hạn và có thời hạn từ 1 đến 3 năm. Người lao động trong Công ty được đảm bảo các chế độ về bảo hiểm, an toàn lao động, chế độ làm thêm giờ, thời gian nghỉ ngơi và các chế độ với lao động nữ theo đúng quy định của Bộ luật Lao động từ đó, người lao động luôn an tâm gắn bó với Công ty.

(  Chính sách đào tạo 

 Công ty luôn tạo điều kiện và khuyến khích người lao động học tập nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để công tác đạt hiệu quả cao. Hàng năm, Công ty có chính sách đào tạo các cán bộ chủ chốt và cán bộ nghiệp vụ tuỳ theo yêu cầu công việc. Mặc dù là một công ty thương mại nhưng Công ty cũng rất chú trọng đến công tác đầu tư và bồi dưỡng lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật, vì đây là lực lượng hỗ trợ và hậu thuẫn trong công tác bán hàng, đặc biệt là với các mặt hàng thiết bị công nghệ cao.




(  Chính sách lương thưởng

 Công ty xây dựng chính sách lương phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước, phù hợp với trình độ, năng lực và công việc của từng người. Nhằm khuyến khích CBCNV gia tăng hiệu quả đóng góp, Công ty có chính sách thưởng định kỳ, đột xuất cho các cá nhân và tập thể. 
VI. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT/CHỦ TỊCH,BAN GIÁM ĐỐC, BKS, KẾ TOÁN TRƯỞNG : Không có




1.Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông hiện có 6 thành viên, gồm:

· Ông Nguyễn Kim Kỳ – Chủ tịch Hội đồng quản trị

· Ông Tường Duy Toản – Uỷ viên

· Ông Đặng Đình Thụ – Uỷ viên

· Ông Phạm Ngọc Ninh – Uỷ viên

· Ông Nguyễn Công Minh – Uỷ viên

· Bà Trần Thị Tuyết Mai - Ủy viên

2. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát hiện tại gồm 03 thành viên:

· Bà Lê Thị Phương – Trưởng ban

· Bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Ủy viên

· Ông Lê Xuân Hoàng – Uỷ viên 

3. Hoạt động của HĐQT
4. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành
5. Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT/Hội đồng thành viên (ví dụ tiểu ban lương thưởng, tiểu ban đầu tư và tiểu ban nhân sự…) : Không có
6. Hoạt động của Ban kiểm soát : Trong năm 2009, Ban kiểm soát đã bám sát hoạt động kinh doanh của công ty; phân công nhiệm vụ cụ thể cho cá thành viên, đảm bảo kiểm tra, kiểm soát đầy đủ và toàn diện.Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát công tác hạch toán kế toán và công tác tài chính của công ty;Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và đóng góp ý kiến.
- Đánh giá về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị : Đã thực hiện đầy đủ theo tinh thần của Đại hội cổ đông và các Nghị quyết đề ra.
- Đánh giá về các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 :
+ Về hoạt động sản xuất kinh doanh : Xác nhận các số liệu trong Báo cáo vầ Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2009 của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc là chính xác, trung thực và đầy đủ.

+ Về công tác tài chính kế toán: Đã tiến hành kiểm tra, đối chiếu số liệu của báo cáo với sổ sách kế toán, 
Thực hiện tốt công tác hạch toán kế toán, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, quy chế, Điều lệ Công ty.
 Lập và gửi các báo cáo thuế cho cơ quan thuế theo đúng yêu cầu về thời gian, đảm bảo chất lương báo cáo.

 Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước : Kê khai, trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế theo luật định .
 Các khoản chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh : Phù hợp với Chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy chế hoạt động của công ty.
7. Lương, Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT/ thành viên Ban kiểm soát.
Đã chi năm 2009 là : 1.143.573.947 đ ( Một tỷ một trăm bốn mươi ba triệu năm trăm bẩy mươi ba nghìn chín trăm bốn mươi bẩy đồng ./.)
8. Số lượng thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty

9. Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên

	stt
	Họ và tên
	Chức vụ
	SLCP nắm giữ
	Tỷ lệ

	1
	Ông Nguyễn Kim Kỳ
	Chủ tịch HĐQT
	30,000
	0.74%

	2
	Ông Tường Duy Toản
	Uỷ viên HĐQT
	17,000
	0.42%

	3
	Ông Đặng Đình Thụ
	Uỷ viên HĐQT
	28,750
	0.71%

	4
	Ông Phạm Ngọc Ninh
	Uỷ viên HĐQT
	17,020
	0.42%

	5
	Ông Nguyễn Công Minh
	Uỷ viên HĐQT
	5,250
	0.13%

	6
	Ông Nguyễn Quốc Kế
	Kế toán trưởng
	18,820
	0.46%

	7
	Bà Trần Thị Tuyết Mai
	Uỷ viên HĐQT
	9,400
	0.23%

	8
	Bà Doãn Thị Bích Ngọc
	Uỷ viên HĐQT
	9,500
	0.23%

	9
	Bà Lê Thị Phương
	Trưởng BKS
	7,800
	0.19%

	10
	Bà Phạm Thị Ánh Tuyết
	Uỷ viên BKS
	3,750
	0.09%

	11
	Ông Lê Xuân Hoàng
	Uỷ viên BKS
	13,940
	0.34%

	 


	 

 
	
	161,230
	3.98%


10. Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/ và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.

	stt
	Họ và tên
	Chức vụ
	SLCP ban đầu
	SLCP giao dịch
	SLCsau khi giao dịch
	Thời gian thực hiện giao dịch

	01
	Trần Quang Long
	Em bà Trần Thị Tuyết Mai UVHĐQT
	36.330
	36.300
	30
	17/03/2010


11. Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết với công ty của thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên : Không có
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn
2.1 Cơ cấu cổ đông 

	Loại cổ đông
	Số lượng cổ đông
	Số lượng cổ phần
	Tỷ lệ (%)

	Nhà nước:
	1
	            1.984.500 
	49,00%

	Tổ chức:
	4
	150.430
	3,71%

	+ Trong nước:
	4
	150.000
	3,70%

	+ Ngoài nước:
	0
	0
	0,0%

	Cổ đông là CBCNV
	71
	299.040
	7,38%

	HĐQT, BGĐ, BKS 
	11
	161.230
	3,98%

	Cá nhân:
	563
	1.834.070
	45,29%

	+ Trong nước:
	562
	1.832.070
	45.24%

	+ Ngoài nước:
	1
	2.000
	0,05%

	Cổ phiếu quỹ
	
	81.000
	2%

	Tổng số
	568
	4.050.000
	100,0%


2.3  Cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước
· Tên đầy đủ

:  TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
· Tên tiếng Anh
: VIET NAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP
· Tên viết tắt 

: VNPT

· Trụ sở chính
 : 57 HUỲNH THÚC KHÁNG , ĐỐNG ĐA,  HÀ NỘI 

· Điện thoại 

: (84.4) 35 775 104
   Fax

: 84.4.37741093 
· Website

: www.vnpt.com.vn  
  Email

: vnpt_website@vnpt.com.vn
· Số lượng CP nắm giữ 1.984.500 tương đương 19.845.000.000 đồng

· Tỷ lệ CP nắm giữ: 49%
Quyết định thành lập :  Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam được thành lập theo Quyết định số  06/2006/QĐ-TTg ngày 09/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Vốn điều lệ của VNPT : (tại thời điểm 01/01/2006) 36.955.000.000.000 (ba mươi sáu nghìn, chín trăm năm mươi lăm tỷ đồng chẵn).

2.3 Danh sách cổ đông nắm trên 5% vốn điều lệ

	TT
	Họ và tên
	Số CMND/ ĐKKD
	Địa chỉ
	Số cổ phần
	Tỷ lệ sở hữu

	1
	Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam
	0106000689 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/04/2006 
	57 Huỳnh Thúc Kháng Hà Nội
	1.984.500
	49%


2.4 Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập

	TT
	Họ và tên
	Số CMND/ ĐKKD
	Địa chỉ
	Số cổ phần
	Tỷ lệ sở hữu

	1
	Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

Đại diện:

Nguyễn Kim Kỳ

Tường Duy Toản

Đặng Đình  Thụ
	0106000689 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 21 tháng 04 năm 2006
011037204

011117076

011078432
	Tầng 10, toà nhà OCEAN PARK, số 1 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Hà Nội

Tổ 32C Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

Số 5, Ngõ 39, Nguyễn Phúc Lai, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà nội

260/60 Cầu Giấy, Hà Nội
	1.984.500

1.147.500

459.000

378.000
	49%

27,5%

11,3%

9,3%

	2
	Các cổ đông khác
	
	
	2.065.500
	51%


2.4 Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài 

	 ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
	ĐỊA CHỈ
	 
	SỐ CP

	 
Jeong Ju Son
	Sè 8 Hoµng DiÖu, Tp.§µ L¹t, L©m §ång.
	GB4016219
	2,000

	 
 
	 
	 
	2,000


Nơi nhận:        

























   TỔNG GIÁM ĐỐC
- UBCKNN;                                                    
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
- TTGDCKHN;                                                            BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
- HĐQT;

- BKS; 









- Lưu VT.

    Nguyễn Kim Kỳ
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NHÀ MÁY CÁP





CÁC TRUNG TÂM KD 1, 2, 3





CHI NHÁNH CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG





CHI NHÁNH CÔNG TY TẠI HẢI PHÒNG





CHI NHÁNH CÔNG TY TẠI TPHCM





CHI NHÁNH CÔNG TY TẠI HÀ NỘI





BỘ PHẬN TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH





TỔ KẾ HOẠCH TỔNG HỢP





PHÒNG KINH DOANH - XNK





PHÒNG KẾ TOÁN- TÀI CHÍNH-THỐNG KÊ





BAN TỔNG GIÁM ĐỐC





BAN KIỂM 


SOÁT














HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG








�Thay đổi so với SYLL đã cung cấp, đề nghị làm lại bản SYLL có xác nhận của Cty
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